
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140212116 Phạm Thị Ngọc Diễm CSH12
2 12C140212117 Đinh Văn Dũng CSH12
3 12C140212121 Lê Tấn Hà CSH12
4 12C140212123 Tạ Mỹ Hảo CSH12
5 12C140212133 Hồ Văn Minh CSH12
6 12C140212151 Nguyễn Phỉ Vinh CSH12
7 13C140212161 Huỳnh ý Chí CSH13
8 13C140212166 Đỗ Thị Kim Kiều CSH13
9 13C140212170 Phùng Thị Yến Nhi CSH13

10 13C140212175 Nguyễn Thị Thu Sa CSH13
11 13C140212177 Nguyễn Thu Sương CSH13
12 13C140212178 Nguyễn Minh Tâm CSH13
13 13C140212180 Võ Thị Thảo CSH13
14 13C140212181 Phạm Thị Cẩm Thoa CSH13
15 13C140212185 Phù Văn Thượng CSH13
16 13C140212184 Trần Thị Thu Thủy CSH13
17 13C140212188 Nguyễn Thị Thanh Vân CSH13
18 13C140212189 Nguyễn Thị Viên CSH13
19 14C140212019 Nguyễn Thị Liễu CSH14A
20 14C140212018 Đoàn Thị Ly Ly CSH14A
21 14C140212033 Nguyễn Thị Mỹ Trinh CSH14A Học lại
22 14C140212034 Võ Thị Ái Trinh CSH14A
23 14C140212036 Phạm Thị Cẩm Trúc CSH14A Học lại
24 14C140212067 Trần Đức Minh Khôi CSH14B Học lại
25 12C140211077 Hồ Văn Châu CSV12
26 12C140211084 Nguyễn Thị Hường CSV12
27 12C140211092 Đinh Thị Nga CSV12
28 12C140211103 Bùi Thị Thanh Thương CSV12
29 13C140211122 Bùi Minh Châu CSV13
30 13C140211128 Huỳnh Thị Hằng CSV13
31 13C140211132 Phạm Thị Lệ Huyền CSV13
32 13C140211143 Đinh Văn Nga CSV13
33 13C140211144 Nguyễn Thị Thu Nhanh CSV13
34 13C140211146 Nguyễn Thị Kiều Ny CSV13
35 13C140211147 Nguyễn Thị Phượng CSV13
36 13C140211148 Đinh Hồng Quang CSV13
37 13C140211150 Đoàn Ngọc Quí CSV13
38 13C140211151 Lê Nguyễn Lệ Quyên CSV13
39 13C140211155 Trần Thị Trang CSV13
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40 13C140211156 Trần Bảo Tuấn CSV13 Học lại
41 13C140211159 Nguyễn Thị Như Ý CSV13
42 14C140211023 Hồ Thị Kim Tuyến CSV14

Danh sách này có 42 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2015
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